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Phụ lục II 
CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
(Kèm theo Thông báo số          /BVTD-HCQT ngày       tháng       năm 2026 của Bệnh viện Từ Dũ)
1. MÁY CẮT ĐỐT NỘI SOI
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn FDA (Mỹ) hoặc MDR

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	- Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	- Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	1
	Máy chính: 01 cái

	2
	Phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ đi kèm:

	
	- Bản điện cực trung tính sử dụng nhiều lần: 01 cái

	
	- Cáp nối điện cực trung tính sử dụng nhiều lần: 01 cái

	
	- Tay dao đơn cực kèm cáp nối: 01 cái

	
	- Tay dao lưỡng cực kèm cáp nối: 01 cái

	
	- Đầu điện cực đơn cực : 01 cái

	
	- Đầu đốt lưỡng cực đầu cong 45 độ: 01 cái

	
	- Bàn đạp chân điều khiển: 01 cái

	
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

	1
	Công suất cho chức năng đơn cực tối đa: ≥ 400 W

	2
	Công suất cho chức năng lưỡng cực tối đa: ≥ 400W

	3
	Điều khiển bằng màn hình cảm ứng

	4
	Có ≥ 2 cổng kết nối đơn cực và ≥ 2 cổng kết nối lưỡng cực

	5
	Cho phép cài đặt chương trình theo nhu cầu sử dụng

	6
	Thiết bị có ≥ 12 chế độ cắt đơn cực

	7
	Thiết bị có ≥ 7 chế độ đốt cầm máu đơn cực

	8
	Thiết bị có ≥ 4 chế độ cắt lưỡng cực, trong đó có chế độ cắt lưỡng cực trong môi trường nước muối

	9
	Thiết bị có ≥ 9 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực, trong đó có chế độ đốt cầm máu lưỡng cực trong môi trường nước muối

	10
	Thông báo lỗi với các thông tin lên màn hình khi xảy ra lỗi vận hành và lỗi hệ thống

	11
	Có cảnh báo bằng tín hiệu và âm thanh

	12
	Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi đang sử dụng tại bệnh viện

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


2. MÁY BÀO MÔ NỘI SOI
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	- Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	- Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	1
	Máy chính: 1 Cái

	2
	Phụ kiện tiêu chuẩn đi đồng bộ đi kèm:

	
	- Cáp nguồn dài 3m: 1 Cái

	
	- Bàn đạp điều khiển, loại chống nước: 1 Cái

	
	- Dây cáp nối máy bào mô, hấp tiệt trùng được: 3 cái

	
	- Tay bào mô (gồm: tay cầm, tay cắt và lưỡi bào mô đường kính 15mm): 3 cái

	
	- Tay bào mô (gồm: tay cầm, tay cắt và lưỡi bào mô đường kính 12mm): 3 cái

	
	- Dung dịch làm sạch động cơ: 1 Chai

	4
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

	1
	Lựa chọn giữa tối thiểu 3 chương trình Vario với phạm vi tốc độ cụ thể, thay thế cho phạm vi tốc độ có thể điều chỉnh tự do

	2
	Tốc độ thay đổi ở chế độ Vario, có thể điều khiển liên tục bằng bàn đạp hoặc tương đương

	3
	Công suất tiêu thụ: ≤ 60 VA

	4
	Mô-men xoắn cực đại: ≥ 80 Ncm

	5
	Phạm vi tốc độ: ≥ 1.000 vòng/phút

	6
	Điều khiển bằng Bàn đạp chân Vario hoặc tương đương

	7
	Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi đang sử dụng tại bệnh viện

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.


3. MÁY BƠM KHÍ CO2 NỘI SOI
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	- Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	- Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	1
	Máy chính: 1 Cái

	2
	Phụ kiện tiêu chuẩn đi đồng bộ đi kèm:

	
	- Dây bơm khí CO2, dùng nhiều lần: 1 Cái

	
	- Phin lọc khí, dùng 1 lần: 1 Cái

	
	- Bộ phụ kiện lắp đặt tiêu chuẩn: 01 bộ

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

	1
	Điều khiển bằng màn hình cảm ứng hoặc phím bấm

	2
	Có thể hiển thị tối thiểu thông tin về chế độ và các thông số bơm khí cài đặt và thực tế

	3
	Có tính năng điều chỉnh lưu lượng bơm tự động

	4
	Có tính năng an toàn: giảm áp lực (hoặc xả khí) khi khí quá áp

	5
	Lưu lượng bơm cài đặt được trong khoảng từ: ≤ 0.1 đến ≥ 40 lít / phút

	6
	Áp lực bơm cài đặt được trong khoảng: từ ≤ 03 đến ≥ 25 mmHg

	7
	Có tính năng loại bỏ khói trong quá trình phẫu thuật (tích hợp hoặc tách rời)

	8
	Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi đang sử dụng tại bệnh viện

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.




[bookmark: _GoBack]4. MÁY HÚT DỊCH NỘI SOI
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: Năm 2026 trở về sau, mới 100%

	2
	Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485

	3
	Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR

	4
	Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam

	5
	Môi trường hoạt động:

	
	- Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C

	
	- Độ ẩm tối đa: ≥ 60%

	6
	Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	1
	Máy chính: 1 Cái

	2
	Phụ kiện tiêu chuẩn đi đồng bộ đi kèm:

	
	- Bộ dây tưới: 01 bộ

	
	- Dây bơm, loại dùng nhiều lần: 5 cái

	3
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

	III
	YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

	1
	Thiết bị được vận hành và quan sát trên màn hình.

	2
	Thiết kế kiểu bơm nhu động (bơm con lăn) hoặc tương đương

	2
	Màn hình hiển thị giá trị cài đặt và giá trị thực tế của áp lực tưới/ lưu lượng tưới để theo dõi

	3
	Có chức năng đảm bảo an toàn và hiển thị thông báo khi máy bị lỗi

	4
	Thông số kỹ thuật:

	
	- Áp lực tưới điều chỉnh được: từ 20mmHg đến 150 mmHg

	
	- Lưu lượng tưới điều chỉnh được: từ 200 ml/phút đến 600 ml/phút

	
	- Lưu lượng hút điều chỉnh được: từ 10 ml/phút đến 180 ml/phút

	5
	Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi đang sử dụng tại bệnh viện

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần.

	3
	Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng.

	4
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng.

	5
	Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm.




 



